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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC     THÔNG TIN TUYẾN SINH NĂM 2023 
  
                                                                               

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                                             

Trường Đại học Hồng đức là trường đại học công lập, đa ngành đào tạo; đạt Tiêu chuẩn 

chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT (chu kỳ 2). 

- Đội ngũ giảng viên gồm có: 24 PGS, 146 Tiến sĩ (42,05% giảng viên có trình độ tiến sĩ).  

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Khang trang, hiện đại (có đầy đủ phòng học, phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành với đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại).  

- Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ: Mỗi năm nhà trường thực hiện 04 đề tài cấp Nhà 

nước và tương đương, 09 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp tỉnh và 43 đề tài cấp cơ sở; công bố hơn 400 

bài báo trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; 136 đề tài nghiên cứu khoa học của 

sinh viên và đạt các giải cao. 

- Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp: Năm 2020 là 85% và năm 2021: 86,07%. 

 Hằng năm hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký tuyển dụng hơn 2.000 vị trí 

việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.   

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2023 

2.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH NĂM 2023 

* Số liệu, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023  

- Tiến sỹ: Tuyển sinh đào tạo 5 chuyên ngành, với 18 chỉ tiêu.  

- Thạc sỹ: Tuyển sinh đào tạo 19 chuyên ngành, với 493 chỉ tiêu (Tuyển sinh 02 đợt/năm); 

- Đại học:  

+ Tuyển sinh 2600 chỉ tiêu đại học hệ chính quy đối với 29 ngành đại học (Tổ chức ĐKXT 

và tuyển sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2023).  

+ Tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy đối với 29 ngành đào tạo đại học: 520 chỉ tiêu; 

Liên thông vừa làm, vừa học: 207 chỉ tiêu; Đào tạo liên thông vừa làm, vừa học theo Nghị định 

71: 300 chỉ tiêu; Đại học vừa làm, vừa học: 1.036 chỉ tiêu (Tuyển sinh 03 đợt/năm). 

* Địa chỉ tiếp nhận đăng ký, giải đáp tư vấn tuyển sinh: Địa chỉ cơ sở chính (CSC):  Số 

565 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá. 

Cổng thông tin điện tử: http://www.hdu.edu.vn; đăng ký xét tuyển trực tuyến: 

http://www.tuyensinh.hdu.edu.vn. 

Fanpage: https://www.facebook.com/tvtshongduc. 

* Đơn vị tiếp nhận đăng ký xét tuyển và giải đáp, tư vấn tuyển sinh:  

Phòng Quản lý đào tạo: Tư vấn về tuyển sinh hệ chính quy, Phòng 207, Nhà điều hành 

CSC; 02373.910.619; 02373.914.852; 0912.483.189; 0912.383.342. 

https://www.facebook.com/tvtshongduc
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Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Tư vấn về tuyển sinh hệ liên thông, VB2, VLVH: 

02373.910.821; 0918068689. 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học: Tư vấn về tuyển sinh sau đại học, 0373.911.679; 

0904.621.503. 

2.2. THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 

1. Về ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh 

- Tuyển sinh đào tạo 29 ngành đại học (có danh mục ở sau) từ học sinh tốt nghiệp THPT. 

- Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp hoặc cao đẳng lên đại học đối với tất cả các 

ngành trừ 05 ngành: Kiểm toán, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi-Thú ý, Sư phạm Tin học, Sư 

phạm Khoa học Tự nhiên. 

- Tuyển sinh theo kế hoạch, lịch trình của Bộ GD&ĐT đối với tuyển sinh đại học hệ chính 

quy năm 2023. 

Chú ý: Thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp theo tổ hợp môn xét tuyển của ngành học 

liên thông; đăng ký dự thi theo hình thức dành cho thí sinh tự do. 

2. Về phương thức tuyển sinh 

Nhà trường sử dụng 6 phương thức (PT) tuyển sinh, gồm: 

Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 

Phương thức 2: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc 2022; 

Phương thức 3: Sử dụng kết quả học tập ở THPT;  

Phương thức 4: Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Trường. 

Phương thức 5: Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 

điểm trở lên (đang còn giá trị). 

Phương thức 6: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học 

hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2023.  

3. Điều kiện, hình thức, hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển  

3.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. 

-  Chỉ tiêu xét tuyển: Tối thiểu 60% đối với các ngành sư phạm và tối thiểu 50% đối với các 

ngành còn lại. 

- Điều kiện xét tuyển: Có tổng điểm 3 môn thi hoặc bài thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với các ngành sư phạm và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 

đối với các ngành còn lại do Nhà trường công bố. Điểm đối tượng, ưu tiên, khu vực thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

- Hình thức ĐKXT: Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

- Hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 

theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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- Thời gian ĐKXT: Thực hiện theo lịch trình của Bộ GD&ĐT. 

3.2. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc 2022 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 10% chỉ tiêu/ngành đào tạo. 

- Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT và có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và 

điểm khu vực, ưu tiên (nếu có) đạt điểm trúng tuyển của năm 2021, 2022. 

- Hình thức ĐKXT: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng 

Quản lý đào tạo. 

- Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 1); bản chính Giấy chứng nhận kết 

quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021/2022; bản sao bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu 

có); 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại. 

- Thời gian ĐKXT:  

Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển Dự kiến thời gian nhập học 

1 06/3-18/7/2023 20-26/7/2023 10-16/9/2023 

 

3.3. Đối với phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 15% chỉ tiêu/ngành SP và tối đa 30% chỉ tiêu/ngành còn lại. 

- Điều kiện xét tuyển:  

+ Các ngành đại học sư phạm: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét 

tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 8,0 (theo thang 

điểm 10) và có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình xét TN THPT từ 8,0 trở lên;  

+ Ngành Giáo dục thể chất: Điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển 

của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 6,5 (theo thang điểm 10) 

và có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở 

lên. Riêng thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại 

Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế (trong 

vòng 4 năm) hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo 

thang điểm 10,0) có điểm trung bình chung 2 môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ 

(kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT tối thiểu đạt từ 5,0 và học lực lớp 12 xếp loại từ Trung 

bình trở lên. 

+ Các ngành đào tạo đại học còn lại: Điểm trung bình chung 3 môn học thuộc tổ hợp môn xét 

tuyển của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) ở THPT không thấp hơn 5,5 (theo thang 

điểm 10), trừ các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin là 6,0; 

- Hình thức ĐKXT: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng 

Quản lý đào tạo. 
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- Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 2); bản sao học bạ THPT; bản sao 

bằng tốt nghiệp đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2023/bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 01 phong bì có dán tem 

và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

- Thời gian ĐKXT: 

Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển Dự kiến thời gian nhập học 

1 06/3-18/7/2023 20-26/7/2023 10-16/9/2023 

 

3.4. Đối với phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Trường 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 10% chỉ tiêu/ngành đào tạo. 

- Ngành tuyển: Áp dụng cho tất cả các ngành. 

-  Điều kiện xét tuyển:  

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế, quốc gia hoặc thi 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng (thí sinh được phép đăng ký xét tuyển thẳng 

vào các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi đoạt giải); 

+ Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh 

do Sở GD&ĐT tổ chức; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng 

(thí sinh được phép đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn thi đoạt 

giải); 

+ Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc gia, quốc tế chính thức được 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế 

giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, 

Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông 

Nam Á; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

- Hình thức ĐKXT: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng 

Quản lý đào tạo theo lịch trình của Bộ GD&ĐT. 

- Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 3); bản sao Giấy chứng nhận 

kết quả thi học sinh giỏi; bản sao học bạ THPT; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ. 

- Thời gian ĐKXT:  

Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển Dự kiến thời gian nhập học 

1 06/3-18/7/2023 20-26/7/2023 11-12/8/2023 
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3.5. Đối với phương thức xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT 

từ 60 điểm trở lên 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 05% chỉ tiêu/ ngành đào tạo. 

- Điều kiện xét tuyển: Chứng chỉ còn giá trị (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng 

chỉ); học lực lớp 12 đạt loại Khá đối với các ngành đào tạo sư phạm. 

- Hình thức ĐKXT: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại Phòng 

Quản lý đào tạo. 

- Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 4); bản sao Giấy chứng nhận kết 

quả thi IELTS/TOEFL iBT; bản sao học bạ THPT; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số 

điện thoại liên hệ. 

- Thời gian ĐKXT:  

Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển Dự kiến thời gian nhập học 

1 06/3-18/7/2023 20-26/7/2023 11-12/8/2023 

 

3.6. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do 

các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2023 

- Chỉ tiêu xét tuyển: Tối đa 10% chỉ tiêu/ngành đào tạo. 

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm thi được quy đổi theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng 

đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định đối với các ngành sư phạm; mức điểm nhận hồ sơ 

xét tuyển đối với tất cả các ngành còn lại do Nhà trường công bố. Điểm đối tượng ưu tiên, khu 

vực thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Hồng Đức. 

- Hồ sơ ĐKXT: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 5); Giấy chứng nhận kết quả thi đánh 

giá năng lực/đánh giá tư duy; 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ; 

- Hình thức xét tuyển: Thí sinh ĐKXT qua bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại 

Phòng Quản lý đào tạo. 

- Thời gian ĐKXT:  

Đợt Thời gian tiếp nhận ĐKXT Thông báo kết quả trúng tuyển Dự kiến thời gian nhập học 

1 06/3-18/7/2023 20-26/7/2023 11-12/8/2023 
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4. Ưu tiên trong xét tuyển: Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh có điểm xét tuyển 

bằng nhau (Điểm xét tuyển là tổng điểm bao gồm cả điểm ưu tiên ĐT và KV), thứ tự ưu tiên:  

Phương thức 

xét tuyển 
Ưu tiên 1 Ưu tiên 2 

Phương thức 

1, 2 

Thí sinh có tổng điểm 3 

môn thi trong tổ hợp xét 

tuyển (trừ 2 ngành GDMN 

và GDTC là tổng điểm 2 

môn thi văn hóa) không bao 

gồm điểm KV, ĐT (nếu có) 

cao hơn 

Thí sinh có điểm môn thi tương ứng với ngành 

ĐKXT cao hơn, cụ thể: Toán (SP Toán); Lý (SP 

Lý); Hóa (SP Hóa); Sinh (SP Sinh); Ngữ văn (SP 

Ngữ văn); Địa (SP Địa); Lịch sử (SP Lịch sử); 

Tiếng Anh (SP Tiếng Anh); các ngành còn lại, môn 

Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc 

có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán (đối với các tổ 

hợp khác) 

Phương thức 3 

Thí sinh có tổng điểm 3 

môn học trong tổ hợp xét 

tuyển (trừ 2 ngành GDMN 

và GDTC là tổng điểm 2 

môn thi văn hóa) không bao 

gồm điểm KV, ĐT (nếu có) 

cao hơn. 

Thí sinh có điểm môn học tương ứng với ngành 

ĐKXT cao hơn, cụ thể: Toán (SP Toán); Lý (SP 

Lý); Hóa (SP Hóa); Sinh (SP Sinh); Ngữ văn (SP 

Ngữ văn); Địa (SP Địa); Lịch sử (SP Lịch sử); 

Tiếng Anh (SP Tiếng Anh); các ngành còn lại, môn 

Ngữ văn (đối với các tổ hợp có môn Ngữ văn hoặc 

có cả Ngữ văn và Toán), môn Toán (đối với các tổ 

hợp khác) 

Phương thức 4 Thí sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia, cấp Tỉnh và từ giải Nhất, Nhì đến Ba 

Phương thức 5 
Thí sinh có điểm TBC môn 

tiếng Anh năm học lớp 12 

cao hơn 

Thí sinh có điểm TBC năm học lớp 12 môn học 

tương ứng với ngành ĐKXT cao hơn, cụ thể: Toán 

(SP Toán); Lý (SP Lý); Hóa (SP Hóa); Sinh (SP 

Sinh); Ngữ văn (SP Ngữ văn); Địa (SP Địa); Lịch 

sử (SP Lịch sử); Tiếng Anh (SP Tiếng Anh); các 

ngành còn lại, môn Ngữ văn (đối với các tổ hợp có 

môn Ngữ văn hoặc có cả Ngữ văn và Toán), môn 

Toán (đối với các tổ hợp khác) 

Phương thức 6 
Thí sinh có điểm TBC năm 

học lớp 12 cao hơn 

 

5. Đăng ký và thi các môn năng khiếu: Đối với thí sinh đăng ký thi năng khiếu Đọc diễn 

cảm và Hát (nếu có nguyện vọng ĐKXT vào ngành GD Mầm non và GD Tiểu học theo các tổ 

hợp M00, M05, M07, M11) hoặc Bật xa tại chỗ và Chạy 100m (nếu có nguyện vọng ĐKXT vào 

ngành Giáo dục thể chất theo tổ hợp T00, T02, T05, T07) theo mẫu phiếu đăng ký (Phụ lục 6). 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/4 đến 14/7/2023. 

- Hình thức đăng ký: Qua đường bưu điện, trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại phòng Quản 

lý đào tạo. 

- Thời gian thi (dự kiến): Từ ngày 15/7 đến 16/7/2023.  

- Thời gian nhận đăng ký và thi năng khiếu bổ sung (nếu có): Từ ngày 05/8 đến 20/9/2023. 

- Ngoại hình thí sinh ngành Giáo dục thể chất (7140206): tuyển sinh những thí sinh có ngoại 

hình cân đối, nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. 

Lịch cụ thể sẽ thông báo trên website của Nhà trường tại địa chỉ httt://www.hdu.edu.vn và 

httt://www.tuyensinh.hdu.edu.vn. 
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6. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp của các ngành đào tạo đại học 

TT Khoa/bậc/ngành đào tạo và vị trí việc làm sau tốt nghiệp/Số điện thoại tư vấn ngành đào tạo 

 Khoa Khoa học Tự nhiên                                                                                                                  ĐT: 0916.976556 

1 

Đại học Sư phạm Toán học, ĐT: 0941.001919;                           Đại học Sư phạm Vật lí,            ĐT: 0912.957777;  

Đại học Sư phạm Hóa học, ĐT: 0912.958489;                             Đại học Sư phạm Sinh học,      ĐT: 0942699989.                                                                                                                                                                                                                                  

- Làm giáo viên dạy môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;  

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản; 

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;  

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

2 Đại học Sư phạm Khoa học Tự nhiên                                                                                                 ĐT: 0942.699989 

 

- Làm giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên tại các trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và 

chương trình giáo dục phổ thông 2018;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;  

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản;  

- làm chuyên viên các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;  

Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Khoa học Xã hội                                                                                                                       ĐT: 0948.210728 

3 

Đại học Sư phạm Ngữ văn, ĐT: 0915.831971; Đại học Sư phạm Lịch Sử, ĐT: 0912.959135;  

Đại học Sư phạm Địa lý, ĐT: 0945516169 

- Làm giáo viên dạy môn Văn/ Lịch sử/ Địa lí tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;  

- Làm biên tập viên tại các tạp chí, nhà xuất bản; các đài phát thanh và truyền hình,…; 

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan văn hóa, bảo tàng, cơ quan hành chính,..;  

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

4 

 Đại học Du lịch                                                                                                                                  ĐT: 0912.715082 

- Làm quản lý/nhân viên tại tại nhà hàng, khách sạn, cơ sở vui chơi giải trí; 

- Làm hướng dẫn viên du lịch tại các điểm và khu du lịch,  

- Làm điều hành và nhân viên tại các công ty Lữ hành…; 

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lí Nhà nước về du lịch…; 

- Làm giảng viên các cơ sở đào tạo nghề du lịch; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

5 

Đại học Quản lý tài nguyên và môi trường                                                                                     ĐT: 0945.516169 

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên và Môi 

trường;  

- Có khả năng thành lập các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Ngoại Ngữ                                                                                                                                ĐT: 0988.121899 

6 

Đại học Sư phạm Tiếng Anh 

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;  

- Làm biên tập viên tại các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; 

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục,  cơ quan hành chính,..;  

- Làm nhân viên tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh có sử dụng Tiếng Anh. 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.  

7 

Đại học Ngôn ngữ Anh 

- Làm biên, phiên dịch, biên tập viên tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng tiếng Anh;  

- Làm nhân viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,… tại các cơ quan, doanh nghiệp;  

- Làm hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn du lịch, nhà hàng, khách sạn;  

- Làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Giáo dục thể chất                                                                                                                    ĐT: 0919.073768 

8 

Đại học Giáo dục thể chất 

- Làm giáo viên dạy môn Thể dục tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;  

- Làm công tác phong trào TDTT ở các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính; 

- Làm huấn luyện viên tại Sở VH–TT và Du lịch, Trung tâm văn hóa TDTT của Tỉnh/ Huyện/Thị,..;  

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Giáo dục Tiểu học                                                                                                                   ĐT : 0912.475746 

9 

Đại học Giáo dục Tiểu học  

- Làm giáo viên tại các trường Tiểu học;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;  

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;  

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng;  trung tâm chăm sóc tâm lý học sinh tiểu học,  trung tâm vấn 



8 

 

giáo dục/các cơ sở giáo dục hòa nhập...; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Giáo dục Mầm non                                                                                                                ĐT : 0919.758365 

10 

Đại học Giáo dục Mầm non  

- Làm giáo viên tại các trường Mầm non;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;  

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan hành chính;  

- Làm chuyên viên tại các trung tâm Giáo dục cộng đồng/cơ sở giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục trẻ mầm non có nhu 

cầu đặc biệt khác...; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông                                                                                            ĐT: 0941.070715 

11 

ĐH Công nghệ thông tin 

- Làm lập trình viên  (JAVA, .NET, iOS, Android,...),   

- Làm nhân viên thiết kế web, thiết kế và phát triển phần mềm, quản trị hệ thống mạng, lắp đặt và cấu hình mạng (LAN, 

WAN, WIFI,…), bảo mật hệ thống, bảo trì hệ thống máy tính (máy chủ, máy trạm, quản trị cơ sở dữ liệu), sửa chữa máy 

tính, máy in, thiết bị mạng, cài đặt phần mềm, xây dựng và chuyển giao camera giám sát, camera thông minh;  

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Đại học sư phạm Tin  

12 

- Làm giáo viên dạy môn Tin học tại các trường phổ thông, Cao đẳng, Đại học;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;  

- Làm chuyên viên tại các cơ sở giáo dục, cơ quan văn hóa, bảo tàng, cơ quan hành chính,..;  

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh                                                                                                     ĐT:  0945.250666 

13 

Đại học Kế toán                                                                                                                               ĐT: 0919.556248 

- Làm chuyên viên tại các phòng kế toán, tài chính, kinh doanh, kiểm toán,…ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, ngân 

hàng, cơ quan hành chính và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;  

- Làm các vị trí khác trong văn phòng; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

14 

Đại học Quản trị kinh doanh                                                                                                             ĐT: 0946.254888 

- Làm chuyên viên tại các bộ phận nhân sự, marketing, kinh doanh, quan hệ khách hàng, quản trị thông tin, thương hiệu, kênh 

phân phối, phân tích và tư vấn các vấn đề về thị trường...;  

- Làm nhân viên tác nghiệp trong các tổ chức kinh tế, giám sát cho các nhãn hàng hoặc giám sát khu vực cho các doanh nghiệp;  

- Làm quản trị: Trưởng ca sản xuất, tổ trưởng kinh doanh, trưởng bộ phận phòng, ban, phân xưởng; giám đốc bộ phận, dự án, 

giám đốc kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp;  

- Có khả năng tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp –Startup; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

15 

Đại học Tài chính-Ngân hàng                                                                                                          ĐT:  0919.554636 

- Làm chuyên viên tại cơ quan quản lý Nhà nước: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Kho bạc nhà nước, Kiểm toán Nhà 

nước các cấp;  

- Làm nhân viên tại bộ phận tài chính của các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp;  hệ thống ngân hàng thương 

mại, tổ chức tín dụng;  

- Làm chuyên viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư, bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các 

công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và quỹ đầu tư;  

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp cao hơn ở các vị trí quản lý, hoạch định chính sách; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

16 

 Đại học Kinh tế                                                                                                                                  ĐT: 0912.249382 

- Làm chuyên viên, chuyên gia, cán bộ quản lý trong lĩnh vực kinh tế tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức quốc tế có 

liên quan đến kinh tế, các loại hình doanh nghiệp;  

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/ cơ quan nghiên cứu;  

- Làm chuyên viên tư vấn tại các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế về kinh tế và quản lý kinh tế; 

- Có khả năng tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp-Startup.  

- Có khả năng phát triển nghề nghiệp cao hơn ở các vị trí quản lý, hoạch định các chính sách KT-XH. 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

17 

ĐH Kiểm toán:                                                                                                                                   ĐT: 0919.556.248                                                                                                                                                                                            

- Làm chuyên viên kiểm toán viên trong các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập trong và ngoài 

nước; 

- Làm chuyên viên iểm toán viên nội bộ tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế; 

- Làm chuyên viên tại các đơn vị hành chính sự nghiệp hoặc các tổ chức phi lợi nhuận khác; 

- Có khả năng tự tạo lập và điều hành doanh nghiệp-Startup;  

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Lí luận Chính trị - Luật                                                                                                                      ĐT: 0912.017411 

18 

Đại học Luật 

- Làm nhân viên tại các cơ quan trong bộ máy Nhà nước như: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội….;  
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- Làm chuyên viên tại văn phòng Luật sư, văn phòng Công chứng, công ty Luật, công ty Đấu giá, các trung tâm Trọng 

tài Thương mại, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp với vai trò là nhân viên tư vấn; 

- Làm giáo viên dạy kiến thức về pháp luật trong các cơ sở giáo dục; 

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm/viện/cơ quan nghiên cứu;  

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Kĩ thuật Công nghệ                                                                                                                ĐT: 0943.683669 

19 

Đại học Kỹ thuật xây dựng                                                                                                              ĐT: 0914373437 

- Làm kỹ sư khảo sát, tư vấn, thiết kế xây dựng, thi công, giám sát chất lượng công trình;  

- Làm chuyên viên tại các Sở, Ban quản lý Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi...; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.  

20 

Đại học Kỹ thuật điện                                                                                                                          ĐT: 0989.994899  

- Làm chuyên viên tư vấn, Kỹ sư thiết kế, xây lắp, quản lý dự án tại các đơn vị thuộc lĩnh vực hệ thống điện, tự động 

hóa, điện công nghiệp; 

- Có khả năng tự phát triển doanh nghiệp tư nhân; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn.  

 Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp                                                                                                         ĐT : 0914111567 

 Đại học Khoa học cây trồng                                                                                                           ĐT: 0946.274.313 

21 

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cây trồng; 

- Làm cán bộ chuyên môn các công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp khoa học và Công nghệ, hợp 

tác xã, các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trồng trọt công nghệ cao, 

an toàn thực phẩm;  

-Tự tạo lập công việc cho bản thân và cho nhiều người khác thông qua tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cây 

trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm. 

-  Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

22 

Đại học Chăn nuôi -Thú y                                                                                                                   ĐT: 094.2058912 

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi; 

- Làm chuyên viên nghiên cứu tại các viện: Viện Chăn nuôi, Viện Khoa học Nông nghiệp, Viện Công nghệ sinh học, 

Viện Di truyền;  

- Làm nhân viên tại các tổ chức xã hội và phi Chính phủ, quốc tế có liên quan đến chăn nuôi, thú y và phát triển nông 

thôn;  

 - Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

23 

Đại học Quản lý đất đai                                                                                                                       ĐT: 0919.079359 

- Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai;  

- Có khả năng thành lập các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 

 Khoa Tâm lí Giáo dục:                                                                                                                                                  ĐT: 0912.276 727 

 ĐH Tâm lý học  

24 

- Làm chuyên viên các phòng Tổ chức cán bộ, phòng Nhân sự… trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các 

doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội;  

- Làm nhân viên hành chính tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; làm cán bộ nghiên cứu tại các 

viện: Tâm lý học, Xã hội học, nghiên cứu Dư luận xã hội, nghiên cứu Gia đình và Giới,…;  

- Làm công tác tham vấn, trị liệu tâm lý tại các trung tâm tư vấn tâm lý, các trường học, bệnh viện, trung tâm xã 

hội… . ; 

- Có khả năng học tiếp bậc cao hơn. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức xét tuyển kết quả thi thi tốt nghiệp THPT năm 2021/2022) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành Môn  xét tuyển Kết quả thi 
Tổng 

điểm 

........ 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... 

........ 
Môn 2: ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... 

........ 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... 

........ 
Môn 2: ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... 
 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Phụ lục 1 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở THPT) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

 

Tên ngành đăng ký xét tuyển 
Mã 

ngành 

Môn  xét 

tuyển 

Điểm 

HK 1- 

Lớp 11 

Điểm 

HK 2- 

Lớp 11 

Điểm 

HK 1- 

Lớp 12 

Trung 

bình 

cộng 

(3 học 

kỳ) 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 2: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... ....... ....... ....... 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. 

Môn 1: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 2: ....... ....... ....... ....... ....... 

Môn 3: ....... ....... ....... ....... ....... 
 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phụ lục 2 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Sử dụng cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi  

từ giải Ba trở lên vào Trường ĐH Hồng Đức) 
 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển Mã ngành 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Môn đạt 

giải 

Loại giải 

(Nhất/ 

nhì/ ba) 

Năm 

đạt giải 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP4 …….. …….. …….. 

......... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP4 …….. …….. …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phụ lục 3 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành đăng ký xét tuyển 
Mã 

ngành 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tên 

chứng 

chỉ 

quốc tế 

Kết quả đạt 

được/tổng điểm 

Ngày dự 

thi 

....... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP5 …….. ……/…... …….. 

......... 

.................................................. 

.................................................. 
................. HDP5 …….. ……/…... …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Phụ lục 4 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 (Theo phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy) 

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức. 
 

Họ và tên: . . . . . . . . . . …..………. . ………………………………………………………..  
 

Số CCCD:   
 

Ngày sinh: . . …./ . …. ./ . . . . . . .. . Giới tính:………………….Dân tộc:…………………… 

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………….... 

Địa chỉ liên lạc khi cần báo tin:………………………………………………………………. 

Điện thoại liên lạc (để Trường báo tin): . . . . . . . . . . . . . . …………………………………… 

Tên trường THPT (học lớp 12): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mã trường THPT:  

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 (khoanh tròn)             

Đối tượng ưu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn nếu có) 

Tôi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hồng Đức (mã trường - HDT) các ngành sau: 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

Tên ngành  

đăng ký xét tuyển 

Mã 

ngành 

Mã tổ 

hợp 

xét 

tuyển 

Tên trường tổ 

chức thi 

Kết quả đạt 

được/tổng điểm 

Ngày dự 

thi 

....... 

.......................................... 

.......................................... 
................. HDP6 …………………. ……/…... …….. 

......... 

.......................................... 

.......................................... 
................. HDP6 …………………. ……/…... …….. 

 
 

Xếp loại học lực lớp 12:……............................................ 

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:…………………............. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 ....................., ngày ..... tháng ...... năm 2023 

Người đăng ký xét tuyển 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

Phụ lục 5 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÍ THI NĂNG KHIẾU 

 

Họ và tên thí sinh:  ..........................................................................................................................................................  

Số CCCD:  

 

Ngày, tháng, năm sinh:  ...........................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại: ................................................; Email (nếu có): ………………………...... 

Ngành sử dụng môn thi năng khiếu để xét tuyển vào (đánh dấu X vào ô trống): 

- Ngành Giáo dục Mầm non 

- Ngành Giáo dục Tiểu học  

- Ngành Giáo dục Thể chất  

Đăng kí môn thi năng khiếu (chỉ đánh dấu X vào 1 ô trống): 

- Đọc diễn cảm và Hát (dùng cho xét tuyển ngành GDMN và GDTH)   

- Bật xa tại chỗ và chạy 100m (dùng cho xét tuyển ngành GD Thể chất)  

 ..........., ngày……tháng……năm 2023 

 Người đăng ký  

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Lưu ý: 

- Môn thi năng khiếu M00, M05, M07, M11 (GD Mầm non, GD Tiểu học): Đọc diễn cảm và Hát 

- Môn thi năng khiếu T00, T02, T05, T07 (GD Thể chất): Bật xa tại chỗ và Chạy 100m; 

- Yêu cầu của ngành GD thể chất: tuyển sinh những thí sinh có ngoại hình cân đối, nam cao từ 

1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên 

- Đăng ký từ ngày 03/4 đến 14/7/2023; 

- Lịch thi (dự kiến): Từ ngày 15-16/7/2023, cụ thể được thông báo trên website của Nhà 

trường tại địa chỉ httt://www.hdu.edu.vn và httt://www.tuyensinh.hdu.edu.vn 
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